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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ


1. Lý do chọn đề tài 


Giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cho con người, nhằm đáp ứng được các yêu cầu của xã hội, của thời đại. Để làm được điều đó, giáo viên là người tiên phong, đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng. 


Học sinh khuyết tật là một thành viên trong xã hội nên được bình đẳng hưởng các thành quả trong giáo dục, y tế và các hoạt động khác và rất cần được hỗ trợ khi cần thiết để phát triển tốt nhất năng lực, sống tự lập và hoà nhập với cộng đồng. Học sinh khuyết tật là nhóm khó khăn nhất trong việc tiếp cận các hoạt động học tập, trong các hoạt động đoàn thể nên rất cần sự hỗ trợ nhất của người thân, bạn bè và gia đình và thầy cô để có thêm nhiều cơ hội để phát triển năng lực của bản thân và cống hiến cho xã hội.


 Hàng năm, có hàng trăm học sinh khuyết tật thi đỗ và học tập ở các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc, tuy nhiên, con số này còn rất thấp, còn đa phần các em học xong THPT là các em ở nhà với gia đình, không có việc làm và phụ thuộc vào gia đình, đặc biệt là ở nông thôn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục đặc biệt, học sinh khuyết tật nếu được tổ chức dạy học và giáo dục tốt trong môi trường dạy học tích cực, thân thiện thì các em có thể phát huy được tối đa năng lực của mình và khắc phục được các hạn chế của bản thân, tham gia bình đẳng với mọi người trong hoạt động học tập và rèn luyện. 


Trường THPT 1-5 trong nhiều năm học gần đây có nhiều học sinh khuyết tật  tham gia học tập và sinh hoạt. Năm học 2021-2022 có 5 em học sinh khuyết tật ở các khối lớp (khối 12 có 01 em, khối 11 có 03 em, khối 10 có 02 em). Mỗi em có những khuyết tật riêng, có những khó khăn riêng trong học tập và sinh hoạt. Chính vì muốn tạo cho học sinh khuyết tật một môi trường học tập tốt, một tập thể hoà đồng để các em hoà nhập vui vẻ, có khả năng phát huy tối đa các thế mạnh của bản thân, tôi luôn trăn trở, băn khoăn tìm các giải pháp để giúp các em cùng tiến với các bạn trong tập thể lớp nên tôi mạnh dạn thực hiện đề tài: “Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10, trường THPT 1-5”.


2. Tính mới của đề tài
Đây là một đề tài mới trong lĩnh vực giáo dục học sinh khuyết tật, đi sâu khai thác những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình học tập và rèn luyện của học sinh khuyết tật, đưa ra những giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập vào tập thể mà chưa có đồng nghiệp nào trong trường THPT 1-5 và các trường lân cận trong huyện Nghĩa Đàn nghiên cứu, khai thác và áp dụng. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

 
3.1. Mục tiêu
Phân tích được các lí luận về giáo dục học sinh khuyết tật, đề xuất được một số biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh khuyết tật hoà nhập lớp 10A10, giúp các em khuyết tật hoà nhập vào tập thể. 

  
3.2. Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu các lí luận về giáo dục học sinh hoà nhập.

- Phân tích thực trạng, nguyên nhân của những khó khăn của học sinh khuyết tật tại lớp 10A10.

- Phân tích một số giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập tại lớp 10A10 trường THPT 1-5.


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Học sinh khuyết tại lớp 10A10 trường THPT 1-5, Nghĩa Đàn - Nghệ An và sẽ áp dụng rộng rãi cho các lớp khác có học sinh khuyết tật trong trường và các trường lân cận.


5. Phương pháp nghiên cứu
  
  - Phương pháp nghiên cứu lý luận
Thu thập những thông tin lý luận về giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập trên các bài viết về giáo dục, các module THPT và các bài tham luận trên Internet.
  
 - Phương pháp quan sát
Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của học sinh khuyết tật.

   
- Phương pháp điều tra, thực nghiệm

+ Điều tra kết quả học tập, hoạt động tập thể của học sinh khuyết tật.

+ Trò chuyện, trao đổi với các GVBM, phụ huynh học sinh, bạn bè và các bài thăm dò ý kiến của học sinh.
PHẦN II. NỘI DUNG


1. Cơ sở lí luận

1.1. Quan niệm về học sinh khuyết tật

Có nhiều quan niệm khác nhau về học sinh khuyết tật:

- Học sinh bị khuyết tật là do quỷ dữ nhập vào hoặc bản thân người khuyết tật hay gia đình của người khuyết tật mắc tội nên trời đánh, trời trừng phạt, vì vậy, học sinh khuyết tật phải tự chịu trách nhiệm gánh hình phạt đó.

- Quan niệm học sinh khuyết tật là người không còn năng lực nên được coi là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, là kẻ ăn bám vì vậy các em không được quan tâm và không được đi học và đảm bảo các quyền lợi mà đáng ra các em phải có.
- Quan niệm người khuyết tật là người gánh các hạn cho gia đình nên mọi người trong gia đình phải chăm sóc, bù đắp và làm thay mọi việc mà các em không cần học hành gì cả.

- Học sinh khuyết tật là một người bệnh nên được chăm sóc, chữa trị y tế tối đa, không quan tâm đến giáo dục các em từ đầu, đến khi chữa trị không được mới cho các em học tập hoà nhập nên các em này thường học muộn so với các bạn cùng trang lứa.

- Lại có quan niệm học sinh khuyết tật cũng là một thành viên như mọi người trong xã hội, và mọi người ai cũng có cái khó khăn nên phải tự mình vượt qua, Nếu không vượt qua thì tự chịu. Quan niệm này không nhận thấy sự khác biệt các khó khăn của người khuyết tật là ở bên trong cơ thể, còn khó khăn của người bình thường là do hoàn cảnh bên ngoài tác động. Nếu không có sự trợ giúp của gia đình trong sinh hoạt, học tập thì học sinh khuyết tật không thể thực hiện được và tương lai sẽ bị loại khỏi các hoạt động cộng đồng.
- Học sinh khuyết tật là một thành viên trong xã hội nên cần được hưởng những thành quả phát triển của xã hội, được hưởng quyền bình đẳng về chữa trị y tế, tham gia giáo dục và các hoạt động khác trong xã hội và được hỗ trợ khi cần thiết để phát triển tốt nhất năng lực, sống tự lập, hoà nhập cộng đồng. Đây là quan điểm nhân văn, hiện đại. 

Trong xã hội mọi người đều có những khó khăn riêng, quan trọng là phải tạo điều kiện để tất cả các thành viên đều có cơ hội được tham gia mọi hoạt động, được hưởng mọi thành quả của xã hội và được phát triển tối đa năng lực bản thân nhằm cống hiến cho xã hội. Học sinh khuyết tật là nhóm có khó khăn nhiều nhất trong tiếp cận các hoạt động, dịch vụ xã hội nên rất cần được quan tâm nhiều hơn để có thể đạt được công bằng về cơ hội phát triển năng lực bản thân và cống hiến cho xã hội.

1.2. Một số khái niệm về học sinh khuyết tật


- Có một số khái niệm gắn mác như: ngu, đần, đui, mù què, điếc, ngố,… Cách gọi này dựa trên những khiếm khuyết mà học sinh gặp phải, chưa chú trọng tới năng lực của mỗi cá nhân học sinh, đây là những nguyên nhân làm tách học sinh khuyết tật ra khỏi tập thể, gây hiệu ứng tiêu cực cho cả học sinh khuyết tật và học sinh không khuyết tật.
- Khái niệm nhân văn
Học sinh khuyết tật cấp THPT là học sinh đang học THPT với độ tuổi từ 15-22 có khuyết điểm về cấu tạo thể chất, phát triển sai lệch các chức năng cơ thể hoặc hành vi mà hậu quả của nó là làm ảnh hưởng đến tới các hoạt động sinh hoạt bình thường của học sinh để hoàn thành chương trình THPT. Vì vậy, học sinh khuyết tật cấp THPT cần sự hỗ trợ và giáo dục trong môi trường thân thiện, phù hợp để có thể tham gia hoạt động tập thể, sống tự lập và hoà nhập cộng đồng. Học sinh khuyết tật khác nhau sẽ được hiểu theo những khái niệm khác nhau.

1.3. Các dạng khuyết tật

Học sinh THPT có thể gặp phải một số khiếm khuyết sau:
- Cấu trúc cơ thể: thừa hoặc thiếu bộ phận nào đó của cơ thể. Ví dụ: thiếu 1 tay, thiếu 1 chân, không có mắt,..

- Sự phát triển sai lệch về chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ: có tay nhưng không cầm nắm được, có tai nhưng không nghe được, có não bộ nhưng tư duy hạn chế, dưới mức bình thường,…

- Sự phát triển sai lệch về hành vi. Ví dụ: thích đánh người khác, hoặc  không giao tiếp với bất kì ai, luôn có những cử chỉ, điệu bộ bất thường, lệch chuẩn,…
- Phối hợp của nhiều khuyết tật. Ví dụ: Mắt nhìn kém và không có chân hoặc chân cử động khó khăn, tai nghe kém và nhận thức rất chậm.


Dựa vào các khiếm khuyết hoặc sai lệch về chức năng của nhận thức, của một hoặc nhiều giác quan, của một hoặc nhiều cơ quan vận động hay của hành vi có thể chia thành các nhóm khuyết tật chính mà học sinh THPT thường mắc phải như sau:
- Khuyết tật trí tuệ.

- Khuyết tật thị giác (khiếm thị)
- Khuyết tật thính giác (khiếm thính)

- Khuyết tật vận động.

- Khuyết tật ngôn ngữ.

- Khuyết tật khác (tim bẩm sinh, mất cảm giác, tự kỉ,…)

- Đa tật (có từ hai khuyết tật trở lên).


Việc xác định đúng dạng khuyết tật mà học sinh mắc phải có vai trò rất quan trọng trong tổ chức giáo dục, dạy học và hỗ trợ học sinh trong các hoạt động, sinh hoạt.


1.4. Năng lực và nhu cầu của học sinh khuyết tật

1.4.1. Về năng lực

Mỗi cá nhân đều có những năng lực ở những mức độ khác nhau. Theo Gardner, nhà tâm lí học Mĩ thì trong bản thân mỗi con người có nhiều năng lực mà chúng ta chưa sử dụng hoặc sẽ sử dụng. Gardner xác định 8 dạng năng lực của con người gồm: ngôn ngữ, tư duy logic/toán học; không gian/hội hoạ; âm nhạc; hướng nội/nội tâm; hướng ngoại/giao tiếp xã hội; vận động thể lực và thiên nhiên.


 Tất cả học sinh có các dạng và mức độ khuyết tật khác nhau vẫn có những năng lực và tài năng riêng. Ví dụ: Học sinh khuyết tật trí tuệ rất có thể có thể lực tốt hơn bình thường; học sinh khiếm thị có thính lực, xúc giác tốt hơn; học sinh khiếm thính có thị giác tốt hơn,… Những năng lực này có một số đã bộc lộ nhưng còn rất nhiều năng lực vẫn còn tiềm ẩn và cần phải tìm hiểu để tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy cho chúng phát triển.

1.4.2. Về nhu cầu

Nhu cầu của con người, trong đó có học sinh khuyết tật theo Abraham Maslow được thể hiện theo các thang bậc từ thấp tới cao. Theo mức độ từ thấp đến cao, các nhu cầu gồm: Nhu cầu tồn tại (ăn, uống, thở); nhu cầu an toàn (nơi ở, quần áo); nhu cầu phụ thuộc và được phụ thuộc (Sống trong tập thể); nhu cầu được tôn trọng (Tôn trọng và được người khác trong xã hội tôn trọng); nhu cầu phát triển (tối đa theo năng lực của bản thân);… 

Nhu cầu của học sinh rất đa dạng. Một số học sinh có nhu cầu về phương tiện trợ giúp cho cá nhân (tai nghe, kính trợ thị, xe lăn,…). Một số học sinh khác có nhu cầu tình cảm hoặc tư vấn hoặc kinh phí,…


Học sinh khuyết tật cùng dạng và cùng mức độ nhưng nhu cầu lại có thể khác nhau, chẳng hạn như: Xe lăn cần cho học sinh khuyết tật vận động chân ở đồng bằng nhưng hầu như không cần cho học sinh ở vùng miền núi cao, không có đường bằng phẳng.


Học sinh khuyết tật cấp THPT đang ở độ tuổi thanh niên nên có những nhu cầu giống như các bạn không có khuyết tật như: Chọn lựa nghề học, tìm hiểu bạn khác giới, xây dựng kế hoạch tương lai,…

Để phát huy các năng lực tiềm ẩn của học sinh khuyết tật, giúp các em hoà nhập cộng đồng và có một cuộc sống hạnh phúc, các lực lượng giáo dục cần phối hợp với gia đình để tìm hiểu rõ năng lực và các nhu cầu của học sinh khuyết tật, từ đó để có phương pháp hỗ trợ hiệu quả nhất cho các em.
1.5. Những khó khăn do môi trường gây ra cho học sinh khuyết tật
Học sinh nói chung, học sinh khuyết tật nói riêng đều chịu ảnh hưởng của các điều kiện xung quanh. Học sinh khuyết tật sẽ gặp một số khó khăn cơ bản sau đây:

- Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thời tiết,…) gây những khó khăn cho học sinh có các khuyết tật khác nhau. Cùng một điều kiện môi trường tự nhiên giống nhau nhưng học sinh có các khuyết tật khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau.
- Sản phẩm của xã hội được làm ra tập trung chủ yếu phục vụ cho người bình thường, không khuyết tật nên sẽ gây ra khó khăn cho học sinh khuyết tật.

- Xã hội, đặc biệt là giáo viên, các bạn cùng lớp chưa được cung cấp thông tin về năng lực và nhu cầu của học sinh khuyết tật cũng như cách thức giao tiếp với học sinh khuyết tật.

- Điều kiện kinh tế - xã hội lạc hậu, nhận thức còn thấp là nguyên nhân chính khiến môi trường xã hội, kể cả trường học chưa trở thành môi trường thân thiện và phù hợp với sự tham gia hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh khuyết tật.
- Các dịch vụ hỗ trợ còn yếu và chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh khuyết tật. Các dịch vụ chủ yếu có thể nhắc đến là dịch vụ tư vấn (cho cả giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm), mạng lưới các cơ sở cung cấp phương tiện, trang thiết bị, đồ dùng đặc biệt,…
- Khuyết tật gây cảm giác tự ti khi giao tiếp và chọn bạn khác giới, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống tình cảm của học sinh khuyết tật.
Dù mức độ ảnh hưởng của khuyết tật nhiều hay ít nhưng nếu được bảo đảm giáo dục trong môi trường thân thiện và được hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu phù hợp thì học sinh khuyết tật vẫn có thể lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng và đạo đức để phát triển, tự tin, sống tự lập, hoà nhập cộng đồng.

Muốn giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập cộng đồng có hiệu quả, giúp các em phát huy tối đa năng lực của bản thân, vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống thì các lực lượng giáo dục, đặc biệt là gia đình và nhà trường phải tìm hiểu kĩ các dạng khuyết tật, tìm hiểu năng lực và nhu cầu của học sinh khuyết tật, từ đó lựa chọn các cách giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp.
1.6. Giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập

Có nhiều hình thức giáo dục học sinh khuyết tật khác nhau, có ưu và nhược điểm cũng khác nhau: Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hội nhập và giáo dục hoà nhập. Trong đó, giáo dục hoà nhập là hình thức giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm hướng chủ đạo trong giáo dục học sinh khuyết tật. Đây là hình thức học sinh khuyết tật học trong lớp phổ thông tại nơi sinh sống với các bạn cùng độ tuổi do cùng giáo viên dạy theo chương trình chuẩn quốc gia nhưng có sự hỗ trợ phù hợp để tham gia sinh hoạt cộng đồng chung.
Học sinh học theo hình thức giáo dục hoà nhập, học sinh có cơ hội được giao lưu, chia sẻ với các bạn đồng trang lứa, không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, do có những khó khăn nhất định vì khuyết tật gây ra nên học sinh khuyết tật cần nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường và xã hội để có thể tham gia học tập, sinh hoạt cùng các bạn. Nếu không tổ chức tốt, đúng phương pháp thì học sinh khuyết tật có thể sẽ bị tách rời khỏi tập thể ngay trong lớp, trong trường và mục tiêu dạy học hoà nhập sẽ không đạt như mong muốn.
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Thực trạng, nguyên nhân về giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập tại trường THPT 1-5, Nghĩa Đàn - Nghệ An

       2.1.1. Thực trạng
Nhiều phụ huynh của con em khuyết tật muốn gửi gắm thầy cô dạy dỗ và giáo dục các cháu, giúp các cháu hoà nhập cộng đồng. Vì vậy, nhiều năm liền trường THPT 1-5 tiếp nhận nhiều hồ sơ nhập học của các em khuyết tật.

Các em học sinh khuyết tật hoà nhập tại trường là các em có nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, đến từ các vùng miền khác nhau và có các khuyết tật khác nhau.
Có những em từ Hà Tĩnh, Thanh Hoá đến vùng đất Nghĩa Đàn để chữa bệnh về mắt, có em thì mồ côi, gia đình thuộc hộ nghèo; có em thuộc dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế khó khăn (dân tộc, 135), …
Các em bị các khuyết tật như hỏng giác mạc, mắt mờ không thấy đường đi, có em lại bị khuyết tật về trí tuệ, hoặc cơ thể thấp lùn không thể lớn được.
Rất nhiều phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục học sinh hoà nhập. Họ đến nhà trường gửi gắm con mình cho nhà trường giáo dục, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của con, đưa con đi học hằng ngày. Có gia đình, người mẹ phải nghỉ dạy để đưa con đi chữa mắt và chở con đến trường hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có gia đình gần như bỏ mặc con cho nhà trường giáo dục, GVCN phải lo lắng cho học sinh khuyết tật hàng ngày, rất vất vả.

Bản thân các em học sinh khuyết tật thì nhiều em rất cố gắng vươn lên trong học tập, cố gắng tự phục vụ bản thân rất tốt, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn trong lớp và các giáo viên. Chẳng hạn như em Phạm Khánh Duyên, học sinh khuyết tật ở mắt, em học lớp 12C1 năm học 2020-2021. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, do hồi nhỏ em bị bệnh, uống thuốc tây nhiều và bị tổn thương võng mạc, đi chữa khắp nơi nhưng không được nên em được gia đình đưa lên Nghĩa Đàn để đắp thuốc. Mặc dù đôi mắt nhìn rất kém, không tự đi học được, bố mẹ và người dì luôn thay nhau chở em đến lớp nhưng bản thân em luôn cố gắng trong học tập, em lắng nghe từng bài giảng của thầy cô, em vẽ cũng rất đẹp, kết quả học tập các năm của em rất tốt. Tập thể lớp 12C1 luôn coi em là tấm gương vượt khó để học tập và noi theo những nỗ lực không ngừng nghỉ của Khánh Duyên. Các bạn trong lớp giúp đỡ em đọc bài trên bảng để em ghi vào vở vì Khánh Duyên không nhìn thấy chữ trên bảng. GVCN luôn luôn sát cánh động viên Khánh Duyên trong từng bước tiến hằng ngày, phối hợp với gia đình và các GVBM trong việc hỗ trợ em học tập. Những món quà dù rất nhỏ của cô chủ nhiệm Phan Thị Thanh Huyền cũng là sự động viên vô cùng lớn để tạo động lực cho em cố gắng mỗi ngày.
Em Nguyễn Thị Thanh Mai học lớp 12C2 năm học 2018-2019 khuyết tật dạng thấp lùn bẩm sinh do di chứng của chất độc màu da cam từ bố của em. Tuy bị khuyết tật, được học hoà nhập, được miễn thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT 1-5 nhưng em đã xin thi tuyển sinh để vào lớp chọn và em đã làm được. Em học lớp chọn 2 của trường và tôi là GVCN của em. Nhà em gần trường nên đi học cũng thuận lợi hơn, đi học thì có bạn đưa đi, lên cầu thang thì tôi nhờ các bạn đỡ giúp em. Em là người vui vẻ, hoạt bát nên được bạn bè rất quý, các hoạt động tập thể, đi học thêm, lao động,… luôn được bạn bè giúp đỡ. Em nấu ăn rất giỏi, rất sáng tạo, chữ viết của em cũng rất đẹp. Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường, Thanh Mai luôn được bạn bè trong lớp giúp đỡ như mang cặp sách, dìu lên cầu thang, làm những việc nặng nhọc. Thầy cô giáo bộ môn luôn theo sát, động viên em từng bài tiết học và thường xuyên phối hợp với nhà trường để động viên, khích lệ em. Bản thân tôi là GVCN, tôi thấy rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ, hỗ trợ em. Tôi luôn động viên em cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để vươn lên, đặc biệt vào cuối năm học lớp 10, bố em qua đời vì bạo bệnh thì khó khăn lại chồng chất lên đôi vai mẹ của Thanh Mai. Các chương trình hỗ trợ cho học sinh khó khăn do nhà trường hoặc các cơ quan đoàn thể, địa phương tổ chức tôi đều xin cho Thanh Mai, tôi cùng với Đoàn trường  THPT 1-5 đã xin được cho em 1 cái máy tính do một cá nhân sinh sống tại Hà Nội tặng em để em ra Hà Nội học Đại học. Ngoài ra, em còn được nhận được sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của nhiều giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh trao tặng nhân dịp em chuẩn bị lên đường ra Hà Nội nhập học. Với sự động viên về tinh thần cũng như vật chất của tập thể các thầy cô giáo trong trường THPT 1-5, sự sát cánh cùng em của GVCN và tập thể lớp 12C2 đã tạo động lực giúp Thanh Mai tiếp tục học tập và hoà nhập.
Thấy em tự tin, trưởng thành hàng ngày mà bản thân tôi và tập thể giáo viên nhà trường cũng rất đỗi ngạc nhiên. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học khoa học xã và nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa thông tin thư viện và cũng đang là thực tập sinh tại trường.
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Em Nguyễn Thị Thanh Mai nhận quà của Hội phụ huynh và nhà trường hỗ trợ.
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Hình ảnh em Nguyễn Thị Thanh Mai (Bên trái) cùng bạn đi học.
Trường hợp em Quang Khải, học sinh lớp 12C3 năm học 2020-2021 là một học sinh khuyết tật dạng trí tuệ rất đặc biệt, mọi hoạt động của em rất nhanh, ăn nói lưu loát, lễ phép. Em chỉ học không được, viết bài thì được mấy chữ to tướng là hết trang giấy. GVCN và giáo viên bộ môn rất vất vả vì em, nhiều hôm, bố mẹ em và GVCN phải đi tìm, em cũng hay nói dối, hay đặt hàng online nhưng khi họ chuyển về thì em không lấy. GVCN sắp xếp cho các em ngồi bàn đầu và cho một bạn kèm cặp giúp đỡ em. GVCN và các giáo viên dạy cũng thường xuyên theo sát, nhắc nhở em. Bố mẹ em cũng thường xuyên lên trường phối hợp với nhà trường để giúp em hoà nhập tốt hơn.
Trường hợp em Nguyễn Thị Hồng Phúc học sinh lớp 10A10 năm học 2021-2022 là một học sinh khuyết tật trí tuệ, tôi là GVCN của em nên tôi tìm hiểu rất kĩ về gia đình em. Em sinh ra và lớn tại vùng đất Nghĩa Đàn, từ nhỏ em, bố em và em trai đều ở với ông bà, mẹ em đi làm ăn xa. Bố và em trai của Hồng Phúc đều thuộc diện khuyết tật trí tuệ bẩm sinh nên mọi chi tiêu đều nhờ vào ông bà nội. Em Hồng Phúc rất ngoan, nghe lời cô thầy. Khi được động viên nhẹ nhàng, có lời khen khi em tiến bộ thì em rất vui và về khoe với ông bà “cô yêu con lắm, con cũng yêu cô lắm”, trong các buổi lao động em rất chăm chỉ làm, thậm chí làm nhanh hơn các bạn không khuyết tật, chỉ có điều em ghi bài không chính xác, làm bài kiểm tra thì chép không đúng với câu hỏi. Bản thân tôi thường xuyên gần gũi trò chuyện và động viên em, khi thấy em có cái gì mới, có một chút tiến bộ, tôi cũng để ý và khen em. Em rất vui. Em cũng đã biết thích bạn khác giới, thi thoảng lại nói “Cô ơi, cho em ngồi gần bạn… đi cô”. Tôi cũng đã thủ thỉ riêng về tình cảm khác giới để em đề phòng, tránh tình trạng bị người xấu lợi dụng,…
Còn nhiều em khuyết tật ở các dạng khác nhau học tập và hoà nhập tại trường, các em có nhiều tiến bộ vượt bậc khi ra trường. Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo luôn sẵn lòng giúp đỡ các em, dạy cho các em điều hay lẽ phải, dạy các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, kĩ năng tự phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần cũng như vật chất giúp các em hoà nhập với tập thể, cộng đồng. Hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để giúp các em giao tiếp với bạn bè, thầy cô, giúp các em phát triển tối đa năng lực của bản thân, giúp các em tự tin trong cuộc sống.
Năm học 2021-2022, trường THPT 1-5 đã nhận 05 em học sinh khuyết tật hoà nhập được giáo dục tại trường, các em tuy có hoàn cảnh khác nhau, dạng khuyết tật khác nhau nhưng các em đều được nhà trường, thầy cô tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các em vui chơi, hoà nhập với tập thể.
Danh sách học sinh khuyết tật của trường THPT 1-5 

(Năm học 2021-2022)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Hoàn cảnh gia đình
	Tình trạng khuyết tật
	Học lớp

	1
	Trần Mạnh Cường
	01/01/2003
	Gia đình chỉ có 2 mẹ con, mẹ làm nghề nông nghiệp.
	Khuyết tật trí tuệ nặng
	12A9

	2
	Lê Thị Phương Thảo
	28/8/2004
	Gia đình thuộc hộ cận nghèo, con em dân tộc thuộc vùng khó khăn.
	Khuyết tật vận động, teo nửa tay, chân bên phải.
	11A9

	3
	Hoàng Thị Thuý Quỳnh
	19/8/2004
	Gia đình làm nông nghiệp, hoàn cảnh bình thường.
	Khuyết tật trí tuệ nặng
	11A10

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	01/12/2003
	Hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng chất độc da cam, ở với mẹ và bà ngoại đã nhiều tuổi.
	Khuyết tật trí tuệ nhẹ.
	11A6

	5
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	27/12/2006
	Cả 3 bố con đều bị khuyết tật trí tuệ, gia đình thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Mẹ đi làm ăn xa, cả gia đình đều sống phụ thuộc vào ông bà nội.
	Khuyết tật trí tuệ nặng
	10A10



2.1.2. Nguyên nhân 

Các học sinh bị khuyết tật chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Do trong thời kì mang thai mẹ bị ốm, bị nhiễm độc.
- Do di truyền từ bố hoặc mẹ.

- Do mẹ đẻ khó, bị ngạt phải can thiệp dụng cụ.

- Do nuôi dưỡng và chăm sóc: Suy dinh dưỡng, thiếu Vitamin, loét giác mạc, thiếu iốt,…

- Do tai nạn hoặc bệnh tật để lại các di chứng: viêm não, sốt xuất huyết,…


2.2. Thực trạng về việc thực hiện các giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập tại trường THPT 1-5, Nghĩa Đàn - Nghệ An

2.2.1. Thực trạng

Nhà trường, đặc biệt là GVCN luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng và các ban ngành đoàn thể địa phương để huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho học sinh hoà nhập. GVCN và GVBM thực sự yêu thương, gần gũi và tận tình giúp đỡ đối với học sinh khuyết tật. Luôn sát cánh bên các em trong các hoạt động và học tập và một số khó khăn trong cuộc sống. Một số giáo viên phải quản học trò khuyết tật của mình hằng ngày vì các em quá hiếu động, mất kiểm soát. Nhiều GVCN, GVBM coi học sinh như con, luôn nhỏ to tâm sự, bày nhủ cho các em mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả vấn đề giới tính, tình yêu nam nữ. Thầy cô luôn động viên, khích lệ từng tiến bộ dù rất nhỏ của các em. Các em cũng rất chân tình và xem cô thầy như bố mẹ của mình, có chuyện gì cũng tâm sự với thầy cô. Rất nhiều em có những tiến bộ rõ rệt khi học trong môi trường hoà nhập tại trường. Hiện tại em Nguyễn Thị Thanh Mai học sinh khuyết tật thể thấp lùn (học sinh lớp 12C2 năm học 2018-2019) đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học khoa học xã và nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa thông tin thư viện và cũng đang là thực tập sinh tại trường. Em Phạm Khánh Duyên học sinh khuyết tật ở mắt (học sinh lớp 12C1 năm học 2020-2021) hiện tại đang học khoa luật của trường Đại học Vinh. Một số em khác đã ra trường tham gia vào cộng đồng có biểu hiện rất tốt. 
 Tuy nhiên, để cá biệt hoá trong việc dạy học và giáo dục hoà nhập thì nhà trường, GVCN, GVBM chưa làm được. Giáo án bài dạy lớp có học sinh khuyết tật và lớp không có học sinh khuyết tật không khác nhau là mấy, các em khuyết tật vẫn học chương trình giống như các em không khuyết tật, bài kiểm tra đánh giá cũng như nhau (trừ những em không thể học và làm bài được thì đánh giá bằng nhận xét). GVCN và GVBM chưa có sự điều chỉnh phương pháp dạy học và đánh giá phù hợp đối với học sinh khuyết tật, chưa xây dựng được kế hoạch, mục tiêu và phương pháp giáo dục phù hợp cho học sinh khuyết tật, các GVCN chưa thật sự nghiên cứu kĩ đặc điểm, năng lực và nhu cầu của học sinh khuyết tật tại lớp học, chưa xây dựng được bản kế hoạch giáo dục cá nhân, chưa lập sổ theo dõi sự phát triển, sự tiến bộ riêng của trẻ tại lớp học. Chính vì vậy, một số em khuyết tật tự phát triển theo tự nhiên vốn có của các em, có sự tiến bộ nhưng không nhiều. 

2.2.2. Thuận lợi


Ngày 28/1/2018, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư liên quan đến người khuyết tật, trong đó có giáo dục trẻ em khuyết tật để tạo hành lang pháp lý về mặt giáo dục, giúp trẻ em có yêu cầu đặc biệt về giáo dục có cơ hội phát triển nhiều hơn và có điều kiện tốt hơn trong việc tiếp cận giáo dục.

Trong quá trình giáo dục học sinh khuyết tật, giáo viên nói chung và giáo viên trường THPT 1-5 nói riêng gặp nhiều thuận lợi:
- Được nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật.

- Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông, được ưu tiên trong tuyển sinh, được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng, được miễn giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác, được xét học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập,…
- Học sinh khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết.
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn nhà trường, trong đó có nội dung giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 

- Ban giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc giáo dục trẻ khuyết tật để các em hoàn thiện hơn.
- Được tập thể giáo viên bộ môn cùng đồng hành trong việc giáo dục trẻ khuyết tật.

- Phụ huynh học sinh khuyết tật luôn tận tình phối hợp với giáo viên trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Hội phụ huynh nhà trường quan tâm, động viên kịp thời về tinh thần và vật chất cho các em theo học hoà nhập tại trường.

- Được sự quan tâm của địa phương trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh khuyết tật hoà nhập trong trường học và cộng đồng.

2.2.3. Khó khăn


Trong quá trình giáo dục học sinh hoà nhập, giáo viên nhà trường gặp một số khó khăn như sau:

- Giáo viên tham gia giáo dục học sinh khuyết tật chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng để đáp ứng nhu cầu giáo dục cho học sinh khuyết tật, để họ hoàn toàn tự tin khi lớp mình có học sinh khuyết tật.
- Các giáo viên và cán bộ quản lí tham gia giáo dục học sinh khuyết tật chưa được hưởng các chế độ phụ cấp, ưu đãi theo quy định của chính phủ và cũng chưa được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp không được đào tạo về chuyên biệt giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
- Phương tiện dạy học dành cho học sinh khuyết tật còn hạn chế, chủ yếu các em dùng chung với học sinh bình thường.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho học sinh khuyết tật chưa đảm bảo.
- Một số học sinh hiếu động không kiểm soát được hành vi của bản thân nên rất vất vả cho GVCN và GVBM trong quá trình giảng dạy và giáo dục.
Chính vì những khó khăn trên mà việc giáo dục học sinh khuyết tật tại trường còn mang tính chung chung, giáo dục các em khuyết tật cũng giống như các em học sinh không khuyết tật, chưa chú trọng giáo dục theo hướng cá biệt hoá các em, làm cho các em khuyết tật chưa có điều kiện thật sự thuận lợi để phát triển những khả năng tiềm ẩn của chính các em.
Trong phạm vi của đề tài này tôi đã và sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để giúp các em khuyết tật hoà nhập cùng với tập thể, tạo cho các em thêm động lực để vượt qua những khó khăn, rào cản để trở thành một người tốt hơn các em ở hiện tại.


3. Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập tại lớp 10A10 trường THPT 1-5 


3.1. Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật

Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật là một việc làm bắt buộc trong giáo dục hoà nhập, từ việc tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ chúng ta mới có thể xây dựng được kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ và các hoạt động hỗ trợ sau này giúp trẻ phát triển. Trẻ khuyết tật cũng có những nhu cầu cơ bản như mọi trẻ em không khuyết tật khác, ngoài ra trẻ khuyết tật còn có một số nhu cầu riêng theo từng dạng tật và mức độ khuyết tật của trẻ. Để tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật, tôi tìm hiểu qua các thông tin khác nhau như: quan sát các hoạt động hàng ngày của các em, tìm hiểu qua gia đình, tìm hiểu bản thân và hồ sơ của học sinh khuyết tật từ nhà trường, thông qua các phiếu thăm dò. Kết quả của việc tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật Nguyễn Thị Hồng Phúc, lớp 10A10 năm học 2021-2022 như sau:
Bảng tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật hoà nhập Nguyễn Thị Hồng Phúc, lớp 10A10 (Năm học 2021-2022)

	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của trẻ
	Nhu cầu cần đáp ứng

	1. Thể chất

- Sự phát triển thể chất

- Các giác quan

- Lao động đơn giản
	- Khoẻ mạnh, lao động chăm chỉ.
- Các giác quan bình thường, hoạt động tốt.
	Thức ăn, nước uống, sinh hoạt, quần áo đủ ấm.

	2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp

- Hình thức giao tiếp

- Vốn từ

- Phát âm

- Khả năng nói

- Khả năng đọc

- Khả năng viết
	- Hình thức giao tiếp bằng lời nói.

- Vốn từ nghèo nàn, khi nói gặp khó khăn trong việc dùng từ để diễn đạt ý của mình.

- Khó đưa ra các ý định, khó biểu đạt khi muốn nói một điều gì đó.

- Khó khăn trong việc hiểu nghĩa của từ. 

- Phát âm chuẩn.

- Khả năng nói: Trầm, ít nói.

- Khả năng đọc hạn chế.

- Khả năng chép lại các mẫu đã có sẵn.
	- Cần hỗ trợ để tăng cường giao tiếp với bạn bè.

- Cần hỗ trợ để khả năng viết và đọc, diễn đạt  tốt hơn.

	3. Khả năng nhận thức

- Cảm giác

- Tri giác

- Trí nhớ

- Tư duy

- Chú ý

- Khả năng thực hiện nhiệm vụ
	- Các cảm giác, tri giác đều bình thường.
- Trí nhớ còn hạn chế, tư duy rất hạn chế, không biết tính toán, chỉ có thể tư duy cụ thể, trực tiếp; khó khăn khi tư duy những vấn đề trừu tượng.

- Không biết khái quát đối tượng theo các thuộc tính bản chất của chúng, không biết xếp loại sự vật, hiện tượng theo các nhóm.

- Quá trình tư duy diễn ra chậm, ách tắc, tư duy thiếu logic, thiếu nhất quán, thiếu liên tục.

- Tư duy có tính rập khuôn máy móc, bắt chước, thiếu độc lập, thiếu lựa chọn.
	- Cảm giác an toàn về tinh thần, thích khen ngợi.
- Cần hỗ trợ, giúp đỡ để nhận thức tốt hơn và để làm các bài tập có tính tư duy.

	4. Khả năng hoà nhập
- Quan hệ bạn bè

- Quan hệ với tập thể

- Hành vi, tính cách
	- Sống tình cảm với bạn.

- Tính đoàn kết cao.

- Hành vi chuẩn mực. Tuy nhiên, vệ sinh cá nhân gặp khó khăn.
	- Hơi rụt rè, hay đỏ mặt.

Cần có bạn bè giúp đỡ để tự tin hoà nhập vào tập thể tốt hơn.
- Hỗ trợ để em biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ hơn.

	5. Môi trường giáo dục
- Gia đình

- Nhà trường

- Cộng đồng
	- Được ông bà quan tâm.

- Được nhà trường hỗ trợ.

- Được địa phương quan tâm, chia sẻ.
	- Cần sự quan tâm, che chở bao bọc của người mẹ.



Sau khi tìm hiểu được những khả năng và nhu cầu của em Nguyễn Thị Hồng Phúc thông qua các thông tin từ quan sát, thăm hỏi tình tình từ gia đình, thầy cô lớp dưới, địa phương nơi em sinh sống, tôi đã lập ra kế hoạch cá nhân dành cho trẻ khuyết tật để giáo dục em Hồng Phúc dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ và cùng phối hợp của BGH nhà trường, đoàn trường, thầy cô giáo bộ môn, phụ huynh và nhân viên y tế.

3.2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lí giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật

Khi được tiếp nhận lớp chủ nhiệm 10A10, BGH nhà trường có thông báo cho tôi là có em Nguyễn Thị Hồng Phúc là học sinh khuyết tật, giao cho tôi quan tâm giúp đỡ em hoà nhập. Bản thân tôi khi mới tiếp nhận và những ngày sau đó cảm thấy rất lo lắng và có nhiều trăn trở. Sau đó, tôi tìm các tài liệu lên quan đến giáo dục học sinh khuyết tật và đã tìm ra con đường để giáo dục em Hồng Phúc có hiệu quả hơn. Tôi tham khảo đồng nghiệp, hỏi thông tin từ BGH, tôi lập hồ sơ giáo dục cá nhân để giáo dục em Hồng Phúc, trong đó có các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân, gia đình; mục tiêu hàng năm và mục tiêu học kỳ; thời gian thực hiện; nội dung, biện pháp thực hiện; người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau khi đánh giá quá trình tiến bộ hay còn hạn chế của em.
Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho em Hồng Phúc được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học chung và nhu cầu, khả năng của em Hồng Phúc theo hướng dẫn của Bộ. Trong kế hoạch nêu được rõ khả năng học tập của trẻ ở những môn nào với mức độ ra sao để thực hiện đúng thực tế và hiệu quả. Đánh giá dựa trên mức độ thực tế và khả năng thực tế của em.

Nhiều giáo viên bộ môn lớp tôi cũng đã nghiên cứu đặc điểm, nhu cầu của em Hồng Phúc, nắm vững kỹ năng đánh giá trẻ khuyết tật, cùng với GVCN,  BGH và đoàn trường xây dựng bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho em Hồng Phúc, lập sổ theo dõi, ghi nhật ký về sự phát triển, tiến bộ riêng của em, định kỳ đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục để em tiến bộ. Thường xuyên liên hệ trao đổi với GVCN trong cách đánh giá mục tiêu, phương pháp chăm sóc giáo dục em. 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch cá nhân cho em Nguyễn Thị Hồng Phúc, tôi được Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, phương tiện hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, hỏi thăm tình hình em Hồng Phúc và đã có biện pháp khuyến khích, động viên giáo viên, phụ huynh và trẻ thực hiện tốt bản kế hoạch giáo dục cá nhân (Mẫu kế hoạch cá nhân ở phần phụ lục).
Việc tổ chức và quản lý tốt các lớp học hòa nhập trẻ khuyết tật là rất quan trọng vì đó là những điều kiện tiên quyết đối với việc tổ chức các hoạt động giáo dục.   Đầu năm học, tôi đã đưa ra các nội quy của lớp học để tất cả các em cam kết và thực hiện, trong đó có cả em khuyết tật với mục đích sắp xếp môi trường lớp học một cách hệ thống nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động dạy và học. Mục tiêu của việc làm này là tạo môi trường học tập tốt nhất cho các thành viên trong lớp, phát triển khả năng tự quản và tính trách nhiệm của các em. Học sinh khuyết tật cũng theo nội quy của lớp mà thực hiện. Vì vậy, tất cả các thành viên trong lớp đều có trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của trường lớp, có trách nhiệm giúp đỡ bạn. Học sinh khuyết tật cũng chấp hành rất tốt các nội quy của lớp học như: Đồng phục, thẻ, đi học đúng giờ, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể.   

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân và tổ chức quản lí giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật là một việc làm có vai trò quyết định - một cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật.
Sau khi xây dựng được kế hoạch cá nhân, xây dựng được nội quy lớp học và cách thức quản lí lớp học, tôi và các lực lượng giáo dục trong lớp luôn theo dõi từng hoạt động của em khuyết tật, khi có những tiến bộ thì khích lệ, động viên; khi thấy biểu hiện chưa tốt thì điều chỉnh kế hoạch hợp lí, phù hợp hơn để giáo dục và giúp đỡ có hiệu quả hơn. 
3.3. Sự giúp đỡ của giáo viên

Khi tiếp nhận lớp có học sinh khuyết tật tham gia hoà nhập, GVCN và các GVBM thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình:
- GVCN lớp: Nắm vững mục tiêu giáo dục về giáo dục học sinh khuyết tật; nắm vững hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lí, dạng khuyết tật của từng học sinh để có phương pháp giáo dục thích hợp. Thực hiện tốt việc quản lí học sinh, tổ chức tốt, thường xuyên các nội dung GDHN phù hợp với từng học sinh. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong việc GDHN học sinh khuyết tật tại lớp chủ nhiệm. Hướng dẫn, tác động để học sinh khuyết tật tự thấy được tầm quan trọng của việc học tập và rèn kĩ năng nhằm tự phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của các em, giúp học sinh khuyết tật có thể có được những kĩ năng sống cần thiết để dễ dàng hòa nhập cộng đồng. 

 - GVBM: Thực hiện quản lí tốt mọi hoạt động của học sinh trong giờ học cũng như ngoài giờ học. Phải có ý thức trong việc xây dựng kế hoạch bài giảng có nội dung GDHN phù hợp dành cho học sinh khuyết tật, không được bỏ mặc, để học sinh khuyết tật chơi trong tiết dạy. Phối hợp cùng GV chủ nhiệm, phụ huynh học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ GDHN cho học sinh khuyết tật ở lớp mình tham gia giảng dạy. 

GVCN, GVBM, Đoàn trường cùng với BGH nhà trường và phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhau để giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập về các nội dung sau: 


+ Giúp học sinh khuyết tật biết giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè trong trường, lớp. Biểu hiện bằng việc chào hỏi, nói chuyện về những vấn đề học tập, lao động, văn nghệ, thể dục thể thao và nói chuyện để giải trí. Qua đó biết kính trọng và nghe lời thầy cô giáo, đoàn kết, hoà nhã với bạn bè và tạo lập mối quan hệ gần gũi, thân thuộc cho học sinh khuyết tật, giúp các em có sự tự tin khi giao tiếp.


+ Giúp học sinh khuyết tật áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

+ Các kiến thức, kĩ năng dành cho học sinh khuyết tật được căn cứ vào chương trình giáo dục, căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của bản thân học sinh khuyết tật, từ đó cho phép giảm nhẹ hoặc miễn đối với một số nội dung mà học sinh không có khả năng thực hiện, sao cho học sinh khuyết tật có một vốn kiến thức, kĩ năng nhất định để hoà nhập xã hội. 

Em Nguyễn Thị Hồng Phúc là học sinh khuyết tật trí tuệ nặng. Trong quá trình dạy học và giáo dục em, tôi và các giáo viên dạy đã thực hiện các biện pháp sau:
- Phương pháp làm mẫu kết hợp với giải thích bằng lời. Các hành vi đạo đức, ứng xử xã hội như chào hỏi, trả lời và bày tỏ ý kiến trong giao tiếp, trong các tiết sinh hoạt lớp, tiết học tôi làm mẫu và cho em Hồng Phúc nhắc đi nhắc lại nhiều lần để thành thói quen, kết hợp với việc giải thích bằng lời nói để em hiểu ở mức độ đơn giản. Trong quá trình giao tiếp hàng ngày, khi nào học sinh thực hiện sai hoặc lệch chuẩn, tôi hoặc học sinh trong lớp điều chỉnh ngay.

- Thiết kế, điều chỉnh các hoạt động giáo dục vào từng môn học, từng bài học. 

- Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích em tham gia hoạt động. Thông qua sự tác động phù hợp trên lớp giúp em nâng cao nhận thức và phát triển khả năng giao tiếp.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với em, giữa em với các bạn trong lớp. Tạo cho em có được cảm giác an toàn, được tôn trọng, giúp em bớt mặc cảm, tự ti; các bạn không khuyết tật thì biết đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bạn,... bằng cách giáo dục ý thức và xây dựng nhóm bạn bè để giúp đỡ bạn. Đặc biệt hơn, em Hồng Phúc không biết cầm tiền đi chợ mua thức ăn, tôi cũng đã mạnh dạn cho hai bạn trong lớp giúp đỡ, tập cho em biết cách tính tiền và cầm tiền đi chợ, để sau này ông bà già yếu thì em có thể tự lo được cho bản thân, cho em trai và bố của mình (Vì 3 bố con đều khuyết tật trí tuệ).
- GVCN thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với gia đình nhằm trao đổi thông tin, phối kết hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, hướng dẫn cho phụ huynh cách dạy, kĩ năng giao tiếp, cách phát triển ngôn ngữ, biết cách tự chăm sóc bản thân.

- Thường xuyên hướng tới việc thực hiện mục tiêu và đề xuất, điều chỉnh mục tiêu phù hợp với sự phát triển của em trong từng kì học.


Các GVBM luôn trao trổi với tôi về sự tiến bộ, chăm chỉ của em Hồng Phúc và cũng chia sẻ một số cách dạy và giáo dục hiệu quả cho tôi.

Bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm, được sự gửi gắm của ông bà nội em Hồng Phúc, hơn ai hết tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ giáo dục em. Chính vì vậy, tôi luôn trăn trở tìm tòi các giải pháp để giáo dục hiệu quả. Để đạt hiệu quả khi thực hiện kế hoạch cá nhân để giáo dục em Hồng Phúc, tôi huy động tất cả các bạn trong lớp tham gia giúp đỡ bạn. Hồng Phúc là một học sinh khuyết tật ngoan, em được bạn bè trong lớp yêu quý, trong quá trình học tập, Hồng Phúc được nhóm bạn hỗ trợ, chỉ dạy cho em về các kiến thức dạng nhận biết. Em tiếp thu được ở các dạng nhận biết và chép bài khá tốt. Giờ ra chơi em cũng được các bạn cho chơi cùng. 
Khó khăn lớn nhất của em Hồng Phúc là vệ sinh cá nhân và trí tuệ chậm phát triển. Em chỉ biết chép lại những gì có sẵn và không nhớ được gì từ kiến thức đã học. Đi vệ sinh chưa sạch sẽ, phải cần bà nội giúp đỡ, bà nội em chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của ông bà là làm sao để cho cháu Phúc biết tự vệ sinh sạch sẽ và biết cầm tiền đi chợ mua thức ăn để khi ông bà có già yếu thì bố con tự lo cho mình được”. Mong muốn của ông bà rất chính đáng, đặc biệt là cả ba bố con của Hồng Phúc đều bị khuyết tật trí tuệ nặng. Những tâm sự của ông bà nội của Hồng Phúc làm tôi trăn trở mãi, biết làm sao để giúp em thay đổi được đây? Không dừng lại ở suy nghĩ, trăn trở. Và tôi bắt tay vào thực hiện các giải pháp cụ thể để giúp em. Tôi gặp và tâm sự nhẹ nhàng, bày cho em vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình ra sao cho sạch sẽ và an toàn. 
Khuyết tật trí tuệ còn gọi là chậm phát triển tinh thần, bẩm sinh hay mắc phải, hạn chế khả năng tư duy. Vì vậy, khi dạy và giáo dục tôi không dùng các khái niệm, từ ngữ trừu tượng, không gây áp lực học hành cho em, tăng cường dạy học bằng các hình ảnh thực tiễn, liên hệ các việc làm của em ở nhà, ở lớp, dạy học em từng bước một, dạy các bài học kinh nghiệm cụ thể, phản hồi tích cực các tiến bộ dù nhỏ của em. Chính vì vậy, Hồng Phúc có sự thay đổi theo hướng tích cực hàng ngày. 
Để giúp em biết nhìn nhận giá trị đồng tiền, biết cầm tiền đi chợ, tôi nhờ các bạn trong nhóm hỗ trợ bày cho bạn, chỉ cho bạn cách tính tiền, cách đi chợ, thối tiền thừa,…
Vì đã tìm hiểu và biết rõ hoàn cảnh vất vả của gia đình em nên khi nhà trường, địa phương có các đợt trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôi đều làm hồ sơ để xin hỗ trợ cho em. Thấy cô chủ nhiệm và tập thể lớp thường xuyên quan tâm nên em Hồng Phúc có những biểu hiện rất tích cực, vui vẻ hơn, chăm chỉ hơn.
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Hình ảnh GVCN trò chuyện cùng em Nguyễn Thị Hồng Phúc.

3.4. Phối hợp với gia đình và cộng đồng

- Mục tiêu: Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội - ba lực lượng quan trọng nhất trong sự nghiệp giáo dục; tạo sự đồng thuận giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để nâng cao hiệu quả quản lí GDHN học sinh khuyết tật tại trường. 
- Nội dung và cách thực hiện: Xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể và sự phối hợp giữa các chủ thể có liên quan đến hoạt động GDHN học sinh khuyết tật. Huy động sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh học sinh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng tham gia hoạt động GDHN học sinh khuyết tật tại nhà trường, gia đình và xã hội. 
- Biện pháp:

- Đối với phụ huynh học sinh: 

+ Cần chủ động tìm hiểu qua nhà trường để nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, nắm vững các quy định của nhà trường đối với học sinh, quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tham gia cùng nhà trường tổ chức một số hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo khả năng, điều kiện cho phép. 
+ Gia đình phải thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho con mình. Người lớn trong gia đình phải nêu gương tốt cho trẻ em về thái độ hành vi, cách ứng xử của mình đối với bản thân và đối với cộng đồng. 
+ Chia sẻ, thông cảm, đồng hành với những phụ huynh, gia đình có trẻ khuyết tật học cùng con mình.

- Đối với phụ huynh có con là trẻ khuyết tật: 
+ Dũng cảm, mạnh dạn thừa nhận tình trạng bệnh lí của con mình; hợp tác, đồng hành cùng nhà trường và giáo viên trong suốt quá trình con học tập tại trường; không phó mặc con cho nhà trường. Cần tìm hiểu thêm và nắm được các quy định của ngành, của nhà trường về hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật. Cần quan tâm tạo điều kiện để con mình được đến trường, dành thời gian cần thiết cho việc chăm sóc, giúp đỡ, kiểm tra con em về mọi mặt, kịp thời động viên khi con tiến bộ và uốn nắn những sai lệch trong học tập, sinh hoạt của con. 
+ Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, giúp trẻ có đủ sức khoẻ để tham gia vào việc học tập, vui chơi và mọi hoạt động khác.
+ Thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ trẻ học bài ở nhà.
+ Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích trẻ tham gia vào các công việc vừa sức trẻ ở gia đình.
+ Cho trẻ được giao lưu với bạn bè, hàng xóm.
+ Chú trọng phát triển nhận thức, giao tiếp của trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày.
+ Ghi nhật kí để thấy rõ sự tiến bộ của trẻ và làm cơ sở để trao đổi kinh nghiệm với giáo viên dạy, giáo viên chủ chốt và những người quan tâm.
+ Phụ huynh luôn chủ động gặp gỡ giáo viên, thông cảm, chia sẻ, động viên họ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.
 - Cộng đồng, địa phương: 
+ Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khoẻ phụ nữ trong thời kì mang thai, khám sàng lọc trước sinh,… để mỗi trẻ sinh ra đều khoẻ mạnh, không ốm đau, bệnh tật.
+ Quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh trật tự, an toàn, mĩ quan khu vực quanh trường học. Hỗ trợ, phối hợp với trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục; giúp nhà trường giải quyết những khó khăn có liên quan trong thẩm quyền của địa phương.
+ Nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình trẻ, hàng xóm, cộng đồng và các tổ chức quần chúng; 
+ Thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao đổi thông tin về sự tiến bộ của trẻ; 
+ Hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ tại gia đình; 
+ Huy động các lực lượng và nguồn lực trong cộng đồng để giúp đỡ, hỗ trợ trẻ, gia đình trẻ khuyết tật; 
+ Chủ động đề xuất những biện pháp về chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng; 
+ Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình trẻ, giáo viên thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Xác định GVCN là cầu nối các lực lượng giáo dục, tôi luôn quan tâm đến sự phối hợp với phụ huynh học sinh khuyết tật, GVBM, các đoàn thể để giáo dục, giúp đỡ em Hồng Phúc trong học tập, sinh hoạt cũng như trong cuộc sống. Thường xuyên trao đổi với ông bà nội (người dám hộ) của em về các giải pháp giáo dục và hỗ trợ, những tiến bộ hoặc một vài điểm cần phối hợp để giúp em thay đổi theo hướng tích cực mỗi ngày. Phối hợp với nhà trường và các đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ vật chất để em có thêm động lực để học tập và hoà nhập. Đồng thời, phối hợp để chăm sóc sức khoẻ cho em. Để phối hợp với gia đình hiệu quả tôi thường xuyên gọi điện, đến thăm gia đình để trao đổi tình hình học tập, khả năng hoà nhập và tình hình sức khoẻ của em Hồng Phúc, đồng thời chia sẻ một số kĩ năng chăm sóc trẻ khuyết tật cho gia đình để gia đình tiếp cận tốt hơn cách giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ khuyết tật.

Ông bà nội của Hồng Phúc thay luôn cả vai trò người cha và người mẹ của em (Cha em cũng bị khuyết tật trí tuệ, mẹ em bỏ nhà đi từ lâu chưa về), lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ và rất quan tâm đến việc giáo dục hoà nhập cháu của mình, luôn phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cháu trong học tập online ở nhà, hay ở trên lớp, hỗ trợ cháu vệ sinh cá nhân, ăn uống và vui chơi ở nhà. Ông bà thường xuyên liên lạc với GVCN để biết tình hình của cháu trên lớp, thông tin về những khó khăn của cháu khi ở nhà và nhờ giáo viên và tập thể lớp hỗ trợ, giúp đỡ cháu. 
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Hình ảnh phối hợp giáo dục hoà nhập cùng gia đình em Hồng Phúc


4. Kết quả thực nghiệm và giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

4.1. Thực nghiệm sư phạm

a. Mục đích: Kiểm nghiệm tính hiệu quả của các giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10, trường THPT 1-5.

b. Đối tượng thực nghiệm: Em Nguyễn Thị Hồng Phúc, học sinh khuyết tật lớp 10A10 năm học 2021-2022.
c. Thời gian thực nghiệm: Học kì II, năm học 2021-2022.

d. Phương pháp thực nghiệm:

- Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của học sinh khuyết tật

 Thông qua quan sát hoạt động học tập và hoà nhập của học sinh Khuyết tật Nguyễn Thị Hồng Phúc, tôi nhận thấy rằng:

+ Em Hồng Phúc rất ngoan ngoãn, chăm chỉ ghi bài trên lớp, về nhà chăm chỉ ngồi vào bàn học bài.
+ Có mối quan hệ rất tốt với bạn bè, chơi với các bạn mạnh dạn hơn, không đỏ mặt, xấu hổ như trước nữa.

+ Trong các buổi lao động, em Hồng Phúc rất chăm chỉ, có bạn kèm cặp, hỗ trợ nên khi nào khuôn mặt em cũng rạng ngời hạnh phúc, vui vẻ. Thật sự, từ khi tôi áp dụng các biện pháp giúp đỡ, em Hồng Phúc đã thay đổi rất nhiều, gần gũi, mạnh dạn hơn, chăm chỉ hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đặc biệt, các bạn trong lớp biết hỗ trợ bạn khuyết tật trong học tập, trong lao động và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, làm cho tập thể lớp gắn kết hơn.


- Điều tra kết quả học tập, giáo dục của em Hồng Phúc qua các kì học:


Để có kết quả chính xác nhất về hiệu quả của các giải pháp giúp đỡ học sinh khuyết tật hoà nhập Nguyễn Thị Hồng Phúc, tôi đã thống kê kết quả học tập của các môn văn hoá: Em Hồng Phúc đã nhận biết được các kiến thức cơ bản của từng môn học. Đã biết đọc và biết viết rõ ràng hơn, biết trả lời một số câu hỏi đơn giản. Em đã tự ý thức ngồi vào bàn học bài mỗi tối. Đối với các môn GD thể chất, GDQP, hoạt động giáo dục: GVBM, GVCN đã điều chỉnh nội dung và thời lượng phù hợp với thể trạng của em nên em Hồng Phúc cũng đã hoàn thành môn học.

- Trò chuyện, trao đổi với GVBM, phụ huynh học sinh và thăm dò ý kiến học sinh:


Tôi đã trao đổi với các giáo viên bộ môn về việc thực hiện các giải pháp giúp đỡ em Nguyễn Thị Hồng Phúc hoà nhập vào tập thể. GVBM động viên tôi: “cố gắng giúp đỡ cho em Phúc chứ gia đình Phúc tội lắm em ạ, mẹ thì bỏ đi từ lâu, ba bố con đều bị khuyết tật trí tuệ nặng, chỉ có nhờ vào ông bà già yếu thôi”, các GVBM rất ủng hộ các biện pháp mà tôi đã thực hiện và phối hợp với các GVBM, nhà trường thực hiện để giúp đỡ em Hồng Phúc hoà nhập vào tập thể.

Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, GVBM có trao đổi lại là: Em Phúc có nhiều tiến bộ lắm, chăm chỉ ghi bài, chăm ngoan, chú ý nghe thầy cô giảng bài, không thấy nhút nhát như trước nữa.

Ông bà nội của Hồng Phúc gặp cô nói: “Không biết trên lớp thế nào chứ về nhà, khi nào cũng khen cô của con”, “cháu hay kể chuyện vui trên lớp cho ông bà nghe cô ạ”, “Ông bà rất vui vì gửi cháu vào lớp 10A10 để hoà nhập”, ông bà rất vui vì em Hồng Phúc có nhiều tiến bộ hơn, biết tự chăm sóc bản thân mình hơn, biết nhường nhịn em hơn, đặc biệt tâm trạng em rất vui và hạnh phúc khi được đến lớp.

Về phía học sinh trong lớp, sau một thời gian thực hiện các giải pháp giúp đỡ em Hồng Phúc, tôi thăm dò tập thể học sinh lớp 10A10, các em nói: “Bạn Phúc ngoan lắm cô ạ”, “Bạn chăm chỉ học lắm, nhất là môn của cô đó”, “Bạn lao động rất giỏi và tự giác lắm cô ạ”, … Thấy em Hồng Phúc thay đổi hằng ngày, hoà nhập vui vẻ với tập thể lớp làm tôi rất vui, niềm vui và hạnh phúc của người giáo viên chủ nhiệm.
4.2. Kết quả thực nghiệm

Sau một thời gian thực hiện các nội dung giáo dục theo Kế hoạch giáo dục cá nhân và các biện pháp nêu trên, tôi đã thu được kết quả giáo dục trong Học kì I và đầu Học kì II của em Nguyễn Thị Hồng Phúc như sau:
Về kĩ năng xã hội: Em Hồng Phúc đã có nhiều cải thiện một số kĩ năng xã hội:
- Em tự tin hơn trong quan hệ với bạn bè, hòa nhập với cộng đồng, không còn rụt rè, đỏ mặt nữa.
- Em đã biết chấp hành các quy định của trường lớp, biết đi học đều, nghỉ học có gia đình báo cáo và xin phép. 
- Biết chào hỏi lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi. Em Hồng Phúc rất mạnh dạn trả lời các câu hỏi của thầy cô giáo và bạn bè trong lớp: Những câu hỏi xung quanh việc học tập, sinh hoạt hàng ngày và một số vấn đề như quan hệ gia đình, quan hệ thầy trò ở mức nhận biết và gần gũi với em nhất.
- Biết tôn trọng và chơi với bạn bình thường. Hàng ngày, vào giờ ra chơi, thường xuyên có nhiều bạn tham gia chơi với em, nói chuyện, chơi trò chơi. Nhìn bề ngoài, không ai phát hiện ra trong nhóm bạn đó có một học sinh khuyết tật mặc dù phản ứng của em chậm hơn và trong cách bày tỏ lời nói cũng chậm hơn, đơn giản hơn.

- Trong các buổi sinh hoạt tập thể hoạt động ngoài giờ lên lớp em đã tự tin tham gia các hoạt động chung theo khả năng của mình. Biết làm các công việc cá nhân như đánh răng, rửa mặt, tự thay quần áo. Đi học và lúc đi học về đã biết chào bố, ông bà. 

- Em biết quan tâm đến bản thân hơn, biết giữ gìn, bảo vệ bản thân.
Về kết quả học tập các hoạt động giáo dục

- Đối với các môn văn hóa: Em đã nhận biết được các kiến thức cơ bản của từng môn học. Đã biết đọc và biết viết rõ ràng hơn, biết trả lời một số câu hỏi đơn giản. Em đã biết tự ngồi vào bàn học bài.
- Đối với các môn GD thể chất, GDQP, hoạt động giáo dục: GVBM, GVCN điều chỉnh nội dung và thời lượng phù hợp với thể trạng của HS. Kết quả là em Hồng Phúc đã hoàn thành môn học.
Bảng tóm tắt sự phát triển của trẻ khuyết tật Nguyễn Thị Hồng Phúc 

(Năm học 2021-2022)
	Trình trạng hiện tại của em Hồng Phúc
	Các biện
pháp hỗ trợ
đã thực hiện
	Phương pháp và phương tiện sử dụng để đánh giá việc đạt đến mục tiêu (phiếu bài tập, bài tập
kiểm tra, kiểm tra bằng lời, đánh giá sản phẩm,
bạn bè đánh giá...)
	Đánh giá sự tiến bộ sau khi thực hiện các giải pháp

	
	
	
	Có nhiều tiến bộ
	Đã có những tiến bộ
	Không tiến bộ

	Kiến thức:

- Vốn từ còn nghèo

- Tư duy hạn chế, khó khăn trong tư duy những vấn đề trừu tượng, không biết khái quát các kiến thức cơ bản.

- Quá trình tư duy diễn ra chậm, thiếu logic.
	- Xây dựng kế hoạch cá nhân, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch để theo dõi sự tiến bộ học sinh.

- Điều chỉnh kế hoạch bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh.
- Hỗ trợ  từng bước một và kiên nhẫn với học sinh.

- Khuyến lệ, động viên sự tiến bộ dù nhỏ của học sinh.
- Xây dựng nhóm học sinh hỗ trợ em khuyết tật.

- Phối hợp với gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục hoà nhập trẻ.
	- Bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra định kì.
- Kết quả học tập, rèn luyện học kì I.

- Bạn bè đánh giá.

- Gia đình đánh giá.
	
	   x
	

	Kỹ năng:

- Kĩ năng giao tiếp còn hạn chế, ít nói, hay đỏ mặt.
- Có kĩ năng lao động tốt, nhưng chưa biết cách bảo vệ và chăm sóc bản thân.
	- GVCN xây dựng nhóm học sinh hỗ trợ, giúp đỡ bạn, tạo cho bạn sự tự tin và vui vẻ trong giao tiếp.
- GVCN, GVBM quan tâm, động viên, khích lệ để em giao tiếp mạnh dạn hơn, biết chăm sóc bản thân mình.
	- Kết quả rèn luyện học kì I.

- Sự đánh giá, phản hồi của GVCN, GVBM.

- Bạn bè đánh giá.
- Gia đình đánh giá.
	   x
	
	

	Thái độ:
- Vui vẻ với bạn bè, tuy nhiên còn rụt rè.
- Lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi.
	- Bày nhủ, làm mẫu.
- Xây dựng môi trường thân thiện giữa trẻ khuyết tật và trẻ không khuyết tật.

- Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được tham gia mọi hoạt động
	- Sự đánh giá, phản hồi của GVCN, GVBM.

- Bạn bè đánh giá.
- Gia đình đánh giá.
	   x
	
	


4.3. Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhằm tạo ra được môi trường sống, học tập hoà nhập tốt nhất cho trẻ khuyết tật, tạo thuận lợi cho trẻ khuyết tật được tham gia cùng trẻ không khuyết tật ngay trong các lớp học, trường học. Đây chính là cơ hội để trẻ không khuyết tật và trẻ khuyết tật hiểu đúng giá trị của nhau, xoá bỏ sự cách biệt mặc cảm, xa lánh để trẻ có trách nhiệm với nhau hơn. Giáo dục hoà nhập đóng vai trò giúp trẻ khuyết tật được can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình trẻ khuyết tật trong công tác can thiệp sớm để giúp trẻ khuyết tật phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị hành trang cho trẻ trong tương lai. Mọi lực lượng giáo dục cần hợp tác chặt chẽ trong chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trong môi trường giáo dục thông thường, tạo điều kiện cho mọi trẻ có cơ hội được chăm sóc và giáo dục bình đẳng. Đó chính là ý nghĩa khoa học và nhân văn cao cả của giáo dục hoà nhập.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Giáo dục hòa nhập là hình thức được Bộ giáo dục và đào tạo chọn làm hướng chủ đạo trong giáo dục học sinh khuyết tật. Giáo dục hoà nhập cần dựa trên quan điểm tích cực, đánh giá đúng trẻ khuyết tật, bởi mọi trẻ em dù khuyết tật nhưng vẫn có những năng lực nhất định. Học sinh khuyết tật được học tập, sinh hoạt trong môi trường thân thiện với phương pháp giáo dục, dạy học phù hợp sẽ khắc phục được những hạn chế do hậu quả của khuyết tật để phát triển năng lực cá nhân, sống tự lập, hoà nhập cộng đồng. Từ đó các lực lượng giáo dục tập trung quan tâm, tìm kiếm những cái mà trẻ khuyết tật có thể làm được, cần tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động và hòa nhập xã hội, tạo niềm tin, lòng tự trọng, ý chí vươn lên để các em đạt mức chất lượng cao nhất mà năng lực của mình cho phép. GVCN cùng với các lực lượng giáo dục cần hiểu rõ nhu cầu và năng lực của trẻ khuyết tật để xây dựng mục tiêu giáo dục phù hợp, tổ chức tốt các mối quan hệ giữa học sinh bình thường với học sinh khuyết tật để các em có môi trường hoà nhập thân thiện, chất lượng.  Trong công tác giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật, điều đầu tiên cần đến đó là tình thương một cách thật sự đến trẻ. Việc hướng dẫn cho trẻ khuyết tật trí tuệ cần phải kiên trì, từng li từng tí một, đồng thời cần thường xuyên động viên, khích lệ trẻ sẽ giúp trẻ tự tin, phấn khởi, tạo động lực cho trẻ tiến bộ hơn trong môi trường hoà nhập với tập thể. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc của giáo dục hoà nhập.

Đề tài: “Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10, trường THPT 1-5” có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân tôi, với tập thể giáo viên nhà trường và tập thể các em học sinh trong nhà trường. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và  thực hiện các giải pháp giúp đỡ học sinh khuyết tật hoà nhập, tôi thấy rõ được những khó khăn, vất vả của bản thân học sinh khuyết tật, của gia đình có học sinh khuyết tật, thấy được khả năng và các nhu cầu thiết thực của các em, từ đó thấy rõ được vai trò của mình cần phải làm gì để giúp đỡ các em thành người tiến bộ hơn so với chính mình, biết tự chăm sóc bản thân và phát huy tối đa khả năng của các em, giúp các em trở thành người có ích cho bản thân và gia đình.

Đối với các lực lượng giáo dục khác (GVBM, BGH, Đoàn trường, phụ huynh, địa phương,…) thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hoà nhập tại địa phương và có thái độ đúng đắn trong giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật, giúp các em có một môi trường hoà nhập tốt nhất để vui chơi và học tập.

Giáo dục học sinh bình thường ở vùng núi đã khó khăn thì việc giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật khó khăn gấp bội phần, đặc biệt trong điều kiện giáo viên chưa được tập huấn chuyên sâu về giáo dục học sinh khuyết tật, cơ sở thiết bị dành cho học sinh khuyết tật chưa đảm bảo.Vì vậy, các giải pháp tôi đưa ra để giúp đỡ học sinh khuyết tật hoà nhập vào tập thể còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các anh, chị em đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Sở Giáo dục
Cần tăng cường các đợt tập huấn về giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh.

2.2. Đối với nhà trường
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ cho trẻ khuyết tật theo đơn vị lớp;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật;

- Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục cho trẻ khuyết tật;

- Tìm hiểu và thực hiện các chế độ cho các GVCN, GVBM và các bộ phận tham gia giảng dạy và giáo dục lớp có học sinh khuyết tật.

2.3. Đối với tập thể lớp có học sinh hòa nhập
- Cần quan tâm, chia sẻ, động viên trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động của lớp.

- Hỗ trợ trẻ khuyết tật về các hoạt động mà họ chưa thực hiện được.
2.4. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có trẻ khuyết tật
- Giáo viên trong giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật phải tôn trọng và thực hiện các quyền của trẻ khuyết tật; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu thương trẻ khuyết tật; có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch giáo dục riêng cho trẻ khuyết tật phù hợp theo yêu cầu và các quy định của trường.

- Chủ động phối hợp với GVCN, nhà trường trong việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức hoạt động giáo dục, định kì đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật.

- Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

- Tư vấn cho nhà trường và gia đình trẻ khuyết tật trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

2.5. Đối với trẻ khuyết tật
- Chăm lo rèn luyện, phục hồi chức năng, bảo vệ sức khỏe; thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo chương trình và kế hoạch của trường;
- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng của mình.

- Tôn trọng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện; thực hiện nội quy nhà trường; giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

- Báo cáo tình hình sức khỏe, khả năng học tập cho người phụ trách lớp hoặc đề xuất nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

2.6. Đối với phụ huynh có học sinh khuyết tật

Phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đối với giáo viên để nắm bắt thông tin về sự tiến bộ của trẻ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ đồng thời cung cấp thông tin những biểu hiện sự tiến bộ của trẻ ở gia đình. Từ đó, giáo viên và phụ huynh cùng tìm ra biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ trẻ tốt hơn, hiệu quả hơn.

Nghĩa Đàn, tháng 04 năm 2022

Tác giả

Phan Thị Sen
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Module THPT: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục trung học phổ thông.

2. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10/2019.

3. Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường học.

4. Các bài viết về giáo dục, thông tin tìm hiểu trên Internet.


PHỤ LỤC
1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỐI HỢP GIÁO DỤC HOÀ NHẬP EM NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
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2. MẪU THU THẬP THÔNG TIN VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Họ và tên người khuyết tật: ……………………………………………...……….

Thuộc nhóm người khuyết tật: ……………………………………………...……...

Tên người cung cấp thông tin thay thế (nếu có): …………………………...………

Mối quan hệ với người khuyết tật: ………………………………………………....

I. Thông tin về người khuyết tật:
Họ và tên:…………………… Ngày sinh: ……………..Giới tính: ………....……..

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………...……………
Điện thoại liên lạc:………………………………………………....………………..
Học sinh tại trường:……………………………………………….....………………
Họ và tên người chăm sóc: ……………………. …………………....……………...

Quan hệ với người khuyết tật: ………………………………………....……………

Công việc chính của người chăm sóc: ……………………………....………………

II. Thông tin về khuyết tật: 
Dạng khuyết tật điển hình: ………………………………………....……………….

Mức độ khuyết tật: ……………………………………………....…………………..

Nguyên nhân khuyết tật: ………………………………………....………………….

Đặc điểm khuyết tật: …………………………………………....…………………...

Khả năng vận động: ……………………………………………....…………………

Khả năng nhận thức: …………………………………………...…………………...

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………............……………………….

Khả năng lao động: ……………………………………………………………...….

Khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt của người khuyết tật: 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...........………………………….

Hiện trạng về thể chất và tinh thần, tình cảm của người khuyết tật:
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……………

III. Thông tin về gia đình người khuyết tật:
Họ tên chủ hộ: …………………………………………………....…………………

Quan hệ với người khuyết tật: …………………………………....…………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………....……………….

Các thành viên trong gia đình: …………………………………....…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…….

Vị trí của người khuyết tật trong gia đình……………. Sống phụ thuộc □ Sống độc lập □
1. Hoàn cảnh kinh tế gia đình: Nghèo □         Cận nghèo □               Không nghèo □
2. Nguồn thu nhập:
a) Lao động: Số lượng lao động chính: …………………………………………
b) Thu nhập theo việc làm: Tiền mặt ……………………………………………

Hiện vật: …………………………………………………………………………
Trợ cấp hàng tháng của nhà nước: ………………………………………………..

Các chương trình trợ cấp khác (nếu có): …………………………………………

3. Các khoản chi phí và khả năng chi trả của gia đình: 

a) Lương thực/thức ăn
□ Thực hiện được
□ Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
□ Không thực hiện được
□ Không xác định được
b) Quần áo
□ Thực hiện được
□ Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
□ Không thực hiện được
□ Không xác định được
c) Khám và chữa bệnh
□ Thực hiện được
□ Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
□ Không thực hiện được
□ Không xác định được
d) Đóng học phí
□ Thực hiện được
□ Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
□ Không thực hiện được
□ Không xác định được
e) Các chi phí khác:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….......……………………….

4. Điều kiện chỗ ở:
a) Nhà thuê □ Nhà tạm □ Bán kiên cố □ Kiên cố (nhà cấp:   ) Xuống cấp □ Ổn định □
b) Thuận tiện trong sinh hoạt của người khuyết tật: Lối đi □        Nhà vệ sinh □    Nền nhà □
5. Khả năng chăm sóc nuôi dưỡng:
a. Sự quan tâm chăm sóc: Nhiều □        Ít □      Không có □
b. Môi trường chăm sóc: An toàn và sạch sẽ □   Có vấn đề □      Nguy cơ cao □
c. Năng lực chăm sóc (Có kiến thức và kỹ năng):             Nhiều □  Ít □    Không có □
6. Nhu cầu cần hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên của người khuyết tật: ………………………………..…………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
7. Thông tin khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phụ huynh học sinh (Ông nội em Hồng Phúc)
(Chữ kí)
Nguyễn Minh Kỳ


SỞ GDĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT 1/5 

KẾ HOẠCH 

GIÁO DỤC CÁ NHÂN


                        Họ và tên học sinh: Nguyễn Thị Hồng Phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Sơ yếu lý lịch

Họ và tên học sinh: Nguyễn Thị Hồng Phúc                  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  27/12/2006.   Dân tộc: Kinh.   Quốc tịch: Việt Nam
Nơi sinh: Nghĩa Đàn, Nghệ An

Quê quán: Xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh  Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Khối Tân Mai, Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh  Nghệ An 
Họ và tên cha: Nguyễn Văn Nam - Nghề nghiệp: Nông nghiệp.   
Họ và tên mẹ: Phan Thị Nga  – Nghề nghiệp: Nông nghiệp.   
 Người giám hộ: Nguyễn Minh Kỳ. ĐT:0705193188                      
	
	Nghĩa Đàn, ngày 10/10/2021
HIỆU TRƯỞNG

(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lê Thanh Huyền
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THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

I. Đặc điểm chính của học sinh:

1. Dạng khuyết tật: Khuyết tật trí tuệ.

   Mức độ khuyết tật: Nặng.

- Hồ sơ y tế/tâm lý: Giấy chứng nhận khuyết tật, quyết định có hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng do UBNN huyện Nghĩa Đàn cấp.

2. Những điểm mạnh của học sinh:

- Nhận thức (Căn cứ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông): Ở mức chậm.
- Ngôn ngữ - giao tiếp: Thích và muốn hoà đồng với bạn bè, những người xung quanh.

- Kĩ năng xã hội: Thích tham gia các hoạt động xã hội. 

- Thể chất và vận động: Bình thường.
3. Những nhu cầu của học sinh (khó khăn)

- Nhận thức (Căn cứ yêu cầu của chương trình giáo dục): Khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông. Cần hỗ trợ, giúp đỡ để nắm các kiến thức cơ bản.
- Ngôn ngữ - giao tiếp: Vốn từ ít, không có tư duy phân tích tổng hợp, diễn đạt không rõ ý.

- Tình cảm và kĩ năng xã hội: không nhanh nhẹn, thường rụt rè. 

- Thể chất và vận động: Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ để biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.


NĂM HỌC 2021- 2022
Họ và tên học sinh: Nguyễn Thị Hồng Phúc
Lớp: 10A10
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2021- 2022
1. Mục tiêu giáo dục về các môn học 

- Đối với các môn văn hóa: Nhận biết được các kiến thức cơ bản của từng môn học. Rèn luyện kỹ năng đọc và viết.

- Đối với các môn GD thể chất, GDQP, hoạt động giáo dục: Sức khỏe được cải thiện, có sự tiến bộ về vận động.

2. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng xã hội:

 - Cải thiện một số kĩ năng xã hội. Giúp học sinh tự tin, hòa nhập với cộng đồng.

 - Biết giao tiếp trong các mối quan hệ cơ bản.

3. Mục tiêu giáo dục về kỹ năng đặc thù: (Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng)

Biết vệ sinh và bảo vệ thân thể.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021- 2022
1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ I

1.1.Về kiến thức các môn học
- Đối với các môn văn hóa: Nhận biết được các kiến thức cơ bản của từng môn học. Rèn luyện kỹ năng đọc và viết.

- Đối với các môn GD thể chất, GDQP, hoạt động giáo dục: GVBM, GVCN điều chỉnh nội dung và thời lượng phù hợp với thể trạng của học sinh. 

1.2. Về kỹ năng xã hội
- Cải thiện một số kĩ năng xã hội. Giúp học sinh tự tin, hòa nhập với cộng đồng.

- Biết giao tiếp trong các mối quan hệ cơ bản.

1.3. Về kỹ năng đặc thù: 
Biết tự chăm sóc và vệ sinh thân thể.

2. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳ I


2.1. Kiến thức văn hóa

	TT
	Môn học
	Nội dung kiến thức
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Xác nhận 

	1
	Toán
	Biết  thực hiện các phép tính cơ bản, biết 1 số khái niệm cơ bản về Hàm số, Véc tơ…
	Có sự điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Trần Thị Khánh Hà
	

	2
	Văn
	Biết các thể loại văn học dân gian, một số TPVH, kĩ năng diễn đạt…
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Nguyễn Thị Vinh
	

	3
	Thể dục
	Biết các kĩ năng vận động cơ bản trong chương trình học kì 1
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng yêu cầu
	Nguyễn Lâm Bình
	

	4
	GDCD
	Biết các chuẩn mực đạo đức cơ bản của công dân Việt Nam
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Nguyễn Thị Chung Thuỷ
	

	5
	Lịch sử
	Biết các kiến thức cơ bản về lịch sử Thế giới và Việt Nam của chương trình.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Hoàng Thị Kim Nam
	

	6
	Hóa học
	Biết các kiến thức cơ bản về hóa học
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Lê Anh Tuấn 
	

	7
	Vật lí
	Biết các kiến thức cơ bản về Vật lí.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Danh Ngọc
	

	8
	Sinh học
	Biết các kiến thức cơ bản về sinh học.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thị Lan
	

	9
	Công nghệ
	Biết các kiến thức cơ bản 
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thị Lan
	

	10
	Tiếng Anh
	Biết ghi chép bằng tiếng Anh.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Trần Thị Bích Hường
	

	11
	Địa lí
	Biết các kiến thức cơ bản về môn địa lí.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Phan Thị Sen
	

	12
	GDQP
	Biết thực hiện đội ngũ đơn vị cùng cả lớp.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Lâm Bình
	

	13
	Tin học
	Biết các kiến thức cơ bản và thực hiện 1 số thao tác đơn giản.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thu Huyền
	



2.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	
	Nội dung
	Biện pháp
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	Kĩ năng giao tiếp, tự tin, biết chia sẻ, tự nhận thức, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ.

	Quan tâm, giúp đỡ. Tạo vòng tay bạn bè. Tạo cơ hội cho HS tham gia các hoạt động giáo dục
	

	Hòa nhập cộng đồng
	Tham gia vào các hoạt động tập thể.
	Quan tâm, giúp đỡ. Tạo vòng tay bạn bè. Tạo cơ hội cho HS tham gia các hoạt động giáo dục
	

	Chăm sóc sức khỏe
	Biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe đúng cách.
	Tự thân luyện tập và làm theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
	


3. Ý kiến các thành viên
	Các thành viên
	Ý kiến
	Xác nhận

	Hiệu trưởng
	
	

	Bí thư đoàn trường
	
	

	Cán bộ y tế
	
	

	Giáo viên chủ nhiệm
	
	


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021- 2022
1. Các môn học 

	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	Đánh giá

(Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
	Xác nhận của GV

	Toán
	
	
	

	Lý
	
	
	

	Hóa
	
	
	

	Sinh
	
	
	

	Tin
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Ngoại ngữ
	
	
	

	GDCD
	
	
	

	Công nghệ
	
	
	

	Thể dục
	
	
	

	GDQP
	
	
	


Học kì I:   Học lực: 

                           Hạnh kiểm:
2. Kỹ năng xã hội: Mạnh dạn giao tiếp trò chuyện với bạn bè, thầy cô.
3. Kỹ năng đặc thù: Chăm chỉ và biết hợp tác trong lao động.
4. Chăm sóc sức khỏe:  Biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe đúng cách.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021- 2022
1. Mục tiêu giáo dục cá nhân học kỳ II

1.1.Về kiến thức các môn học
- Đối với các môn văn hóa: Nhận biết được các kiến thức cơ bản của từng môn học. Rèn luyện kỹ năng đọc và viết.

- Đối với các môn GD thể chất, GDQP, hoạt động giáo dục: Giáo viên bộ môn, GVCN điều chỉnh nội dung và thời lượng phù hợp với thể trạng của học sinh. 

1.2. Về kỹ năng xã hội
Biết giao tiếp trong các mối quan hệ cơ bản.

1.3. Về kỹ năng đặc thù: 
Biết tự chăm sóc và vệ sinh thân thể.

2. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳ II


2. Nội dung giáo dục cá nhân học kỳ II


2.1. Kiến thức văn hóa

	TT
	Môn học
	Nội dung kiến thức
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Xác nhận 

	1
	Toán


	Biết  thực hiện các phép tính cơ bản, biết 1 số khái niệm cơ bản về phương  trình, hệ pt, bất pt …
	Có sự điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Trần Thị Khánh Hà
	

	2
	Văn
	Biết các thể loại văn học dân gian, một số TPVH, kĩ năng diễn đạt…
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Nguyễn Thị Vinh
	

	3
	Thể dục
	Biết các kĩ năng vận động cơ bản trong chương trình học kì 2
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng yêu cầu
	Nguyễn Lâm Bình
	

	4
	GDCD
	Biết các chuẩn mực đạo đức cơ bản của công dân Việt Nam
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Nguyễn Thị Chung Thuỷ
	

	5
	Lịch sử
	Biết các kiến thức cơ bản về lịch sử TG và VN của chương trình
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng 
	Hoàng Thị Kim Nam
	

	6
	Hóa học
	Biết các kiến thức cơ bản về hóa học
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Lê Anh Tuấn 
	

	7
	Vật lí
	Biết các kiến thức cơ bản về môn Vật lí
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Danh Ngọc
	

	8
	Sinh học
	Biết các kiến thức cơ bản về Sinh học
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thị Lan
	

	9
	Công nghệ
	Biết các kiến thức cơ bản về môn Công nghệ.
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thị Lan
	

	10
	Tiếng Anh
	Biết ghi chép bằng tiếng Anh
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Trần Thị Bích Hường
	

	11
	Địa lí
	Biết các kiến thức cơ bản về môn Địa lí
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Phan Thị Sen
	

	12
	GDQP
	Biết thực hiện đội ngũ đơn vị cùng cả lớp
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Lâm Bình
	

	13
	Tin học
	Biết các kiến thức cơ bản và thực hiện 1 số thao tác đơn giản
	Điều chỉnh để phù hợp đối tượng
	Nguyễn Thu Huyền
	


2.2. Các kĩ năng xã hội, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe
	
	Nội dung
	Biện pháp
	Xác nhận

	Các kĩ năng xã hội
	Kĩ năng giao tiếp ,tự tin, biết chia sẻ, tự nhận thức, Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ.

	Quan tâm, giúp đỡ. Tạo vòng tay bạn bè. Tạo cơ hội cho HS tham gia các hoạt động giáo dục
	

	Hòa nhập cộng đồng
	Tham gia vào các hoạt động tập thể.
	Quan tâm, giúp đỡ. Tạo cơ hội cho HS tham gia các hoạt động giáo dục
	

	Chăm sóc sức khỏe
	Biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe đúng cách.
	Tự thân luyện tập và làm theo hướng dẫn của cán bộ y tế
	


3. Ý kiến các thành viên
	Các thành viên   


	Ý kiến
	Xác nhận

	Hiệu trưởng
	
	

	Bí thư đoàn trường
	
	

	Cán bộ y tế
	
	

	Giáo viên chủ nhiệm
	
	


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  HỌC KỲ II
Năm học 2021- 2022
1. Các môn học 

	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	Đánh giá

(Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
	Xác nhận của GV

	Toán
	
	
	

	Lý
	
	
	

	Hóa
	
	
	

	Sinh
	
	
	

	Tin
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Ngoại ngữ
	
	
	

	GDCD
	
	
	

	Công nghệ
	
	
	

	Thể dục
	
	
	

	GDQP
	
	
	


Học kì II:   Học lực: 

                   Hạnh kiểm:    

2. Kỹ năng xã hội:

         3. Kỹ năng đặc thù:
         4. Chăm sóc sức khỏe:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2021- 2022.
1. Đánh giá các môn học 

	Môn học
	Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
	Đánh giá

(Hoàn thành tốt – hoàn thành - Chưa hoàn thành; Tiến bộ-chưa tiến bộ)
	Xác nhận của GV

	Toán
	
	
	

	Lý
	
	
	

	Hóa
	
	
	

	Sinh
	
	
	

	Tin
	
	
	

	Văn
	
	
	

	Sử
	
	
	

	Địa
	
	
	

	Ngoại ngữ
	
	
	

	GDCD
	
	
	

	Công nghệ
	
	
	

	Thể dục
	
	
	

	GDQP
	
	
	



Cả năm:   Học lực: 

                 Hạnh kiểm :    

2. Kỹ năng xã hội:

3. Kỹ năng đặc thù:
4. Chăm sóc sức khỏe:

5. Đánh giá chung những tiến bộ của học sinh, những vấn đề cần tiếp tục phát triển cho năm học sau:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Được lên lớp hay ở lại lớp: ..............................................................
	Xác nhận của Hiệu trưởng

(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
               Lê Thanh Huyền
	Nghĩa Đàn, ngày    tháng    năm 2021
Giáo viên chủ nhiệm

(Kí và ghi rõ họ tên)

Phan Thị Sen

	Phụ huynh học sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Kỳ
	Cán bộ y tế

(Kí và ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Ngân

	Học sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Phúc

	

















































































Ảnh học sinh


9 x 12
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